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THAM LUẬN
Những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phiếu 
lý lịch tư pháp để xóa án tích  
                                                                         
Phòng Hành chính tư pháp
1. Quy định của pháp luật hình sự và Luật lý lịch tư pháp liên về vấn đề xóa án tích
[bookmark: _GoBack]Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015), người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXVI của Bộ luật Hình sự (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh). Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định kể từ khi người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án; thời hạn được xóa án tích theo hướng còn 02 năm (đối với trường hợp bị phạt tù đến 05 năm); 03 năm (đối với trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm) và 05 năm (đối với trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án).
Khoản 4 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:“Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu LLTP xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này”. Đồng thời, khoản 1 Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp phiếu LLTP là họ không có án tích”.
Theo Điều 33 Luật Lý lịch tư pháp thì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có nhiệm vụ cập nhật, xử lý thông tin LLTP trong trường hợp người bị kết án được xóa án tích, cụ thể: 
 Khi nhận được giấy chứng nhận xóa án tích hoặc quyết định xóa án tích của Tòa án thì ghi “đã được xóa án tích” vào LLTP của người đó và khi xác định một người có đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự thì ghi “đã được xóa án tích” vào LLTP của người đó.
 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có nhiệm vụ xác minh về việc người đó có bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời hạn đang có án tích hay không. Việc xác minh được thực hiện tại các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người bị kết án cư trú. Cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thực hiện phối hợp xác minh.  
2. Kết quả trong công tác xóa án tích
Tuy gặp khó khăn trong quá trình xác minh thông tin án tích, nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, các cơ quan như Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, công tác xoá án tích luôn được phối hợp một cách đồng bộ, kịp thời. Tính đến nay, số Phiếu LLTP được cấp có án tích là 433, trong đó 143 Phiếu LLTP số 1 và 230 Phiếu LLTP số 2. Số Phiếu LLTP được cấp xóa án tích là 248, trong đó 95 Phiếu LLTP số 1 và 153 Phiếu LLTP số 2.
3. Khó khăn trong công tác xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích 
 - Khi thực hiện xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích, Sở Tư pháp không có đủ thông tin về bản án hình sự hoặc không có đủ thông tin về quá trình thi hành các quyết định của Tòa án trong bản án (như người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, án phí, trách nhiệm dân sự cũng như thông tin về người bị kết án có phạm tội mới trong thời gian có án tích), đặc biệt là thông tin có trước ngày 01/7/2020 (ngày Luật LLTP có hiệu lực). 
- Nhiều trường hợp bản án đã được tòa tuyên trước đây nhiều năm nên người bị kết án cũng như Tòa án và các cơ quan liên quan không còn lưu giữ được hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thi hành bản án…
-  Nhiều trường hợp xác minh cho thấy đương sự có hành vi vi phạm pháp luật (bị bắt, bị lập danh chỉ bản…) nhưng không có thông tin xử lý cuối cùng nên phải xác minh tại Tòa án, VKSND, Công an nơi trước đây đã thụ lý giải quyết. 
- Người có nhiều án tích, cư trú tại nhiều địa phương khác nhau. Có những trường họp, Sở Tư pháp đã phải xác minh đến 04-05 cơ quan, trong khoảng 2 -3 tháng nhưng vẫn chưa đủ căn cứ xác định rõ tình trạng án tích của công dân để cấp Phiếu LLTP dẫn đến việc cấp Phiếu LLTP bị chậm thời gian, ảnh hưởng đến quyền của người được cấp Phiếu LLTP.
- Công tác xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan cũng như đòi hỏi cán bộ làm công tác này phải có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu về pháp luật hình sự và pháp luật về LLTP. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác LLTP tại Sở Tư pháp còn thiếu về số lượng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác của Sở Tư pháp; Tại các cơ quan như TAND, VKSND, Công an, Thi Hành án...công chức, thư ký nghiệp vụ luôn trong tình trạng quá tải còn phải kiêm nhiệm thêm công tác cung cấp thông tin LLTP. 

4. Một số đề xuất, kiến nghị
Thứ nhất, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trong việc xóa án tích đương nhiên của người bị kết án. Do đó, để phục vụ việc xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, bảo đảm thời hạn cấp phiếu LLTP cho cá nhân theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cần thiết bổ sung quy định cụ thể về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP và các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự …về điều kiện đương nhiên xóa án tích của người bị kết án, đặc biệt là thông tin về hành vi phạm tội mới trong thời gian có án tích của người bị kết án. Cần nghiên cứu, bổ sung quy định trường hợp những bản án được tuyên trước đây nhưng các cơ quan có thẩm quyền không còn lưu trữ được hồ sơ thì cơ quan cấp Phiếu LLTP được xác nhận là người đó “không có án tích” trong Phiếu LLTP.
Thứ hai, Đề nghị quy định vấn đề xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích là một thủ tục hành chính riêng biệt, tách riêng với thủ tục cấp phiếu LLTP, có mức phí riêng và thời hạn giải quyết riêng. Cần có quy định mức thù lao chi trả phù hợp, thuận lợi cho các cơ quan phối hợp như TAND, VKSND, Công an, Thi Hành án, UBND cấp xã...
Thứ ba, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác LLTP, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ xử lý, cập nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP, những nội dung mới có liên quan đến lĩnh vực LLTP của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đặc biệt là nghiệp vụ xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích.
Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP tại Sở Tư pháp và các cơ quan phối hợp như TAND, VKSND, Công an, Thi hành án.., áp dụng các phương pháp cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, cấp phiếu LLTP trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời hạn cấp phiếu LLTP, tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp phiếu LLTP.


